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THẤY BIẾT RÕ VỀ SỰ CHẾT CỦA CHÍNH THÂN NÀY ĐỂ CHẤP NHẬN, ĐỂ
BUÔNG XẢ, ĐỂ NỖ LỰC HOÀN THIỆN MÌNH HƠN. KHÔNG CẦN ĐỢI
ĐẾN LÚC TIM NGỪNG ĐẬP, MŨI NGỪNG THỞ THÌ TA MỚI CHẾT, SỰ
THẬT THÌ THÂN NÀY ĐANG CHẾT TỪNG SÁT NA (TỪNG GIÂY PHÚT).

Đa số các tôn giáo từ cổ chí kim đều coi Tha lực là cứu cánh, bởi không có sự
thiêng hóa của tha lực thần quyền hấp dẫn, thì tôn giáo chẳng còn ý nghĩa gì
đối với đời sống con người?
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Theo Giáo sư Huston Smith người Mỹ trong cuốn Tôn giáo của nhân loại cho
rằng: “Tất cả tôn giáo trên thế giới đều gom tụ sáu yếu tố dưới đây:

1-Quyền uy.

2-Nghi thức.

3-Tri giải suy lường.

4-Truyền thống.

5- Thần trị và ân điển.

6-Huyền bí.

Về tôn giáo của nhân loại, sáu yếu tố này đã phát huy được tác dụng của nó.
Nhưng mọi yếu tố đều có thể mất đi sự khống chế mà nảy sinh tệ đoan, tệ đoan
này khiến thực trạng của tôn giáo ngày càng một hoang tàn, từ sai lầm dẫn đến
chỉ quanh quẩn nơi mê tín.”

Với 6 yếu tố tôn giáo dẫn chứng kể trên của giáo sư Huston Smith nêu ra, chúng
ta thấy bản chất chung của tôn giáo là khải thị Thần quyền và coi tha lực (tức
lực ngoài) là cốt lõi căn bản của đa số các tôn giáo.

Với tư tưởng của giáo lý đạo Phật, không phủ nhận sự có mặt vi diệu của Tha
lực, nhưng Tự lực luôn được coi là then chốt căn bản trong quá trình tu hành
chuyển hóa thực tại. Bởi không có tự lực thì không có tha lực.

Vậy tự lực và tha lực trong giáo lý đạo Phật được hiểu và ý nghĩa thực tế của nó
ra sao?

Trong Phật giáo, không ai có thể đạt được giác ngộ lại tách dời vạn hữu, cho
nên việc tu thiền Phật giáo chính là làm nảy nở lòng từ bi nơi mình, vì đó là điều
kiện quan trọng nhất. Bởi vì từ bi cũng chính là trí tuệ - trí tuệ tối thượng mà
người tu cần chứng đắc.

Giáo lý Phật giáo không bao giờ đề cập đến việc tu luyện thần thông như một
mục đích. Thần thông được coi là kết quả tự nhiên của việc tu thân cầu giải
thoát. Khi tu trì cũng không được lấy tâm cầu ngộ, lấy tâm chờ ngộ, bởi vì cầu
ngộ, không được ngộ; chờ ngộ, tức lời mê. Cầu mong và chờ đợi đều là vọng
niệm chấp trước phan duyên. Người tu thiền Phật coi trọng quá trình, không coi
trọng mục đích. Một khi chứng đắc quả vị, dĩ nhiên người tu sẽ có được thần
thông. Giáo lý Phật giáo Tây Tạng tin rằng: Muốn đắc những đạo quả cao thì
mọi người khó có thể trông cậy vào tự lực nhỏ nhoi của mình mà phải tìm cách
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chiêu cảm sức gia trì của những luồng thần lực lớn hơn gọi là Tha lực.

Nhưng để có tha lực và được Phật hộ niệm, phóng quang gia bị… thì người tu trì
phải sống đúng theo di huấn của Phật và cũng không thể van xin Phật trước quả
báo khi còn đầy những tham ái và vọng tưởng. Chính pháp Như Lai từng chỉ rõ
rằng: Không có một quyền năng hay một phép lạ siêu nhân nào có thể sở hữu
được một cái đũa thần chỉ đá hóa vàng, hô phong hoán vũ. Bởi Phật giáo là tôn
giáo phi thần quyền. Cầu xin sẽ bành trướng bản ngã, sẽ khuyến khích sự lệ
thuộc vào quyền lực bên ngoài, thay vì tự mình nỗ lực. Cho nên bất cứ sự cầu
mong nào bên ngoài cũng đều là vọng niệm cần phải loại trừ. Khi còn tại thế,
Phật Thích Ca từng khuyến cáo các đệ tử rằng: “Hãy trở về nương tựa hòn
đảo nơi chính mình, hãy tự thắp đuốc lên mà đi”. Người tu thiền Phật chỉ
lo gột rửa, lau sạch cái Phật tính sẵn có nơi mình để nó tự biểu lộ tính chất
thiêng liêng tiềm ẩn của chính mình.

Đó là một cuộc cách mạng bản thân để “diệt ngã”- một cuộc cách mạng không
dễ thành công. Và khi bản ngã không còn do nghiêm trì giới luật thì con người
ấy trở nên một luồng vận hà và được cảm ứng tức thì để cùng hòa nhịp, chuyển
động với giải thiên hà khác vĩ đại hơn - bởi tất cả giờ đã liên quan với nhau mật
thiết. Tâm của con người khi bản ngã đã được thanh lọc ấy sẽ có những rung
động tương ứng với các luồng điện từ trong thiên nhiên. Mà theo các nhà khoa
học thiên văn thì trái đất của chúng ta nhận được rất nhiều “vũ trụ tuyến”
(cosm icray) xuất phát từ những bầu tinh tú trong không gian. Thật đúng với
câu kinh điển bất hủ “Tam giới duy tâm vạn pháp duy thức” hay có thể nói khác
đi cho dễ hiểu theo cố Thiền sư Duy Lực nói đó là:

“Nguồn gốc Phật pháp là do tâm, Nguồn gốc vũ trụ cũng là do tâm”.

Một tu sĩ đã diệt ngã không bao giờ được vỗ ngực xưng là “đấng này, đấng nọ”
hoặc khoe khoang một quyền năng nào. Bởi lẽ, suy cho cùng họ cũng không
phải là người được tự do sở hữu quyền năng đó. Tiểu thuyết Tây Du Ký viết rất
hay đoạn Ngộ Không chia tay thầy dạy là Bồ Đề Tổ sư. Tổ sư dặn dò nhiều điều,
trong đó nhắc kỹ đồ đệ Ngộ Không rằng: “Nếu nhà ngươi nói là học trò của ta,
chỉ nửa lời là ta biết ngay, ta sẽ lột da tróc xương, đem phần hồn đầy đọa nơi
cửa u, muôn kiếp không cất mình lên được”.

Phải, nếu cứ vỗ ngực “như ta đây…” là cái “ngã” trỗi dậy liền và cái giá phải trả
sau đấy là “muôn kiếp không cất mình lên được”.

Cho nên, khi thành tựu đươc Pháp hồi hướng và Pháp giới chúng sinh, người tu
trì dễ chấp thành quả, sinh tăng thượng mạn. Vậy trong Kinh Hoa Nghiêm có chỉ
ra pháp tu hồi hướng chân như thật tướng là nhằm giúp người tu phá bỏ bệnh
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chấp pháp (buông bỏ pháp như lời Phật dạy). Thực tế này ta thấy điều nói trên
được áp dụng trong lịch sử Đế quốc La Mã xưa cũng quy định: sau mỗi trận
thắng, viên tướng cầm quân phải để cho quân lính và dân chúng nhiếc mắng,
nói xấu trong một ngày, chính là nhằm giảm bớt sự kiêu ngạo của viên tướng
đó.

Cảm nhận thiêng liêng về sự gia trì của Phật thì người tu trước hết phải siêng
năng tinh tấn, nỗ lực tự thân hướng tâm cao thượng với những điều tốt lành, mà
trước nhất là phải tu dưỡng về trí huệ…có vậy mới tạo được mối quan hệ mà
cảm ứng tự nhiên bằng vô tác diệu lực của chư Phật và chư Bồ tát, nâng tri giác
của ta lên thành trực giác được.

Như vậy là: Thành quả của Tha lực là do Tự lực – và thành quả ấy quay trở lại
hồi hướng tạo quả Bồ đề cho pháp giới chúng sinh; là vòng tròn không mối, là
hệ quả tất yếu, là chân thật trí, là giải thoát…

Ông Abdul Sanlam, người Pakistan, lúc nhận giải Nobel vật lý năm 1949 đã nói
lời khẳng định rằng: “Cái chúng ta biết cũng chỉ là một phần rất nhỏ của cái
biết”.

Vâng, trong biển thiền mênh mông vô bờ này, thì những gì ta biết quả là rất nhỏ
nhoi. Nhưng ở đây, qua bài tìm hiểu này thì quả không có sự huyền bí nào về
vấn đề Tha lực cả.

Để minh chứng cho điều này, trong bài viết gần đây của cư sĩ Truyền Bình với
tiêu đề “Tìm hiểu về Tịnh độ tông” đăng tải trên trang tin điện tử
phatgiao.org.vn (ngày 14/2/2016) bài viết tác giả đề cập khá sâu về vấn đề Tự
lực và Tha lực của pháp môn Tịnh độ dựa trên đại nguyện ban đầu của Phật A Di
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Đà. Tiếp theo, những người tu Tịnh độ cũng phải đại nguyện cầu vãng sinh, thực
hành các hạnh nguyện, các phương pháp tu tập và hồi hướng công đức, nguyện
cho mình và tất cả chúng sinh đều được vãng sinh. Sự nguyện cầu vãng sinh
theo pháp môn này, nếu ví dụ thiển cận như ta gọi điện thoại được kết nối hai
đầu, nghĩa là chúng ta niệm Phật! Phật cũng niệm chúng ta. Về nội dung này,
tác giả Truyền Bình dẫn chứng nhiều ví dụ thú vị. Ở đây người viết bài này chỉ
xin nêu một vấn đề mà tác giả Truyền Bình đưa ra so sánh giữa Thần chú và
động lệnh trong tin học hiện đại để phật tử chúng ta cũng như những ai quan
tâm đến vấn đề này cùng suy ngẫm. Bởi theo tác giả Truyền Bình cho rằng:
“Thần chú như một động lệnh tâm lý hay như một động lệnh tin học”. Sự so
sánh thật thú vị qua pháp Quán tưởng (xin được trích nguyên văn) nội dung
muốn nói trên: “Các pháp quán giúp hành giả có thể thấy được A Di Đà và hai vị
Bồ tát Quán Thế Âm và Đại Thế Chí ngay trong đời này và đó là dấu hiệu chắc
chắn hành giả sẽ được tái sinh về Tịnh độ. Các pháp quán dựa trên nguyên lý:
Tất cả vật cảnh thật ra đều là tâm cảnh. Tất cả vật cảnh, tâm cảnh thật ra là
khí, là thói quen, là nghiệp. Do đó các pháp quán với lòng tin tưởng cao độ là
tạo ra một thói quen tâm linh, thói quen đó là nghiệp dẫn Tây phương Cực Lạc.
Luyện tập thói quen tâm linh thuần thục thì sẽ có khả năng như Trương Bảo
Thắng và Hầu Hi Quý, có thể dùng tâm niệm điều khiển thân, điều khiển vật
(hai nhân vật Thắng và Quý mà tác giả Truyền Bình dẫn chứng là những người
có công năng đặc dị). Trương Bảo Thắng có thể dùng tâm niệm lấy quả táo khỏi
thùng sắt bị hàn kín. Trương Bảo Thắng không dùng thần chú (đà la ni –
dharani) vì khả năng của anh là bẩm sinh, không có thầy dạy, từ nhỏ đến lớn
không học ai. Còn Hầu Hi Quý có dùng thần chú vì ông có học với thầy là Nga Mi
lão nhân. Thần chú chẳng qua là một động lệnh tâm lý. Trong lĩnh vực tin học,
chúng ta có thể hiểu rõ điều này. Thiết bị tối tân dùng sóng não để điều khiển,
chỉ cần khởi ý niệm, máy sẽ thi hành. Còn đối với thiết bị thông thường, phải
cần một lệnh cụ thể để điều khiển.
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Chẳng hạn, muốn xóa một bài hát trên điện thoại di động, ta có thể dùng lệnh
xóa (delete) trực tiếp trên điện thoại, còn muốn có vẻ thần kỳ hơn, ta cho điện
thoại kết nối với computer qua wifi, trên computer ta có thể lật các thư mục để
tìm đúng bài hát trên điện thoại rồi dùng lệnh delete để xóa đi. Như vậy ta
chẳng hề đụng chạm đến điện thoại nhưng vẫn xóa được bài hát trên đó. Ta
cũng có thể mở và xem một video trên điện thoại bằng computer qua wifi.
Tương tự chúng ta có thể dùng laptop để điều khiển, vận dụng dữ liệu trên
mạng, chúng có thể cách xa chúng ta rất xa xôi diệu vợi hàng vạn km.

Tóm lại, lệnh trong tin học tương đương với thần chú trong thần thông hay đặc
dị công năng. Thần chú, đó là một động lệnh cụ thể để điều khiển vật bằng tâm
niệm. Thế giới đời thường hay thế giới tin học đều là thế giới ảo và có thể điều
khiển bằng thần chú hay bằng lệnh. Nhiều người lúc gặp nguy cấp niệm danh
hiệu Quán Thế Âm và thấy Ngài đến cứu. Đó là tự tính Quán Thế Âm có thể
đồng thời xuất hiện ở vô lượng vô biên cảnh giới khác nhau, điều này hoàn toàn
tương đồng với hiện tượng một hạt photon có thể xuất hiện ở 100.000 vị trí
khác nhau trong thí nghiệm của Maria Chekhova và các đồng sự tại Viện Khoa
học Ánh sáng Max Planck và Đại học Moscow năm 2012. Thật ra hạt photon có
thể xuất hiện ở vô lượng vô biên vị trí khác nhau.
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Khoa học hiện đại hướng tới Phật giáo, bởi hiện nay nhiều công trình nghiên cứu
khoa học được phát kiến có tính tương đồng với giáo lý đạo Phật về mặt ý
tưởng. Từ thực tế trên, mà hiện nay đạo Phật đang là mối quan tâm của các nhà
khoa học hàng đầu thế giới. Ở đây xin được nhắc lại, đạo Phật ra đời không phải
để chờ khoa học kiến giải. Bởi đạo Phật không phải là triết học, không phải là
khoa học và càng không phải là thần học; đạo Phật phi thần quyền. Nhưng với
Tự lực và Tha lực đạo Phật lấy chính pháp và tu hành làm cứu cánh để khai mở
đạo lực trên con đường Giác ngộ và Giải thoát. Hiện tại chúng ta đang sống ở
thời kỳ khoa học phát triển, nếu dùng triết học, khoa học và các bộ môn học
khác để là rõ thêm pháp mầu ẩn ảo vi diệu của giáo lý đạo Phật thì làm sao mà
không được. Bởi lẽ chân lý đạo Phật từ hơn 2500 năm nay chưa hề bị chi phối
bởi yếu tố ngoại lai.

Tác giả: Cư sĩ Nguyễn Đức Sinh

Tạp chí Nghiên cứu Phật học - Số tháng 5/2018

TÀI LIỆU THAM KHẢO: Yếu chỉ Phật pháp – Thiền sư Thích Duy Lực (PGVN)
phatgiao. org.vn (ngày 20 tháng 4 năm 2017) Tự lực và tha lực – tác giả Nuyễn
Hữu Lợi (tạp chí nghiên cứu Phật học năm 2000) Bài: Tìm hiểu về Tịnh độ tông –
Tác giả: Truyền Bình (PGVN) phatgiao.org.vn (14/ 12/ 2016).
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